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ĐỀ 
2
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 (Sinh viên không được sử dụng tài liệu)
     
Câu 1: (2 điểm) 
Trình bày nguyên lý hoạt động (có hình vẽ) của động cơ điện một chiều. Nêu tên các phương pháp đảo chiều quay động cơ điện một chiều?
Câu 2: (2 điểm)  
Cho biết chức năng chính của các khí cụ điện sau: Cầu chì, CB, rơle nhiệt và contactor?
Câu 3: (3 điểm) 
Một máy biến áp cách ly một pha có dung lượng định mức S2 = 160 VA, điện áp sơ cấp U1 = 220 V, điện áp thứ cấp không tải U20 = 115 V, tần số f = 50 Hz, hiệu suất máy biến áp  = 0,9.  Hệ số hình dáng lõi thép K = 1, từ cảm Bm = 1,2T. Hãy tính:
a. Tiết diện tính toán lõi thép và hệ số biến áp Ku
b. Số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp
c. Dòng điện định mức I2đm, I1đm
  Câu 4: (3 điểm) 
    	Một động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc có số liệu định mức sau: Pđm = 20 Hp,  : 220/380 V; fđm = 50 Hz; nđm = 1470 vòng/phút; cosđm = 0,86; đm% = 88. Động cơ đấu vào nguồn điện ba pha Ud = 220 V. Hãy tính:
a. Công suất tác dụng của động cơ tiêu thụ ở chế độ định mức. Biết 1Hp = 746 W.
b. Dòng điện định mức của động cơ tương ứng với điện áp nguồn ba pha Ud = 380 V và Ud = 220 V.
c. Moment và hệ số trượt định mức.
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ĐÁP ÁN ĐỀ 2 – KHÍ CỤ ĐIỆN & MÁY ĐIỆN 
Câu 1: (2,0 điểm) 
Nguyên lý hoạt động của động cơ điện một chiều:
Khi cho điện áp một chiều U vào 2 chổi điện điện A và B, trong dây quấn phần ứng có dòng điện Iư. Các thanh dẫn ab, cd có dòng điện nằm trong từ trường, sẽ chịu lực Fđt tác dụng làm cho rôto quay. Chiều lực xác định theo quy tắc bàn tay trái. Khi phần ứng quay được nửa vòng, vị trí các thanh dẫn ab,cd đổi chỗ nhau, do có phiến góp đổi chiều dòng điện, giữ cho chiều tác dụng không đổi, đảm bảo động cơ có chiều quay không đổi (0,5đ)
Khi động cơ quay, các thanh dẫn cắt từ trường sẽ cảm ứng sđđ Eư. Chiều sđđ xác định theo qui tắc bàn tay phải. Ở động cơ 1 chiều sđđ Eư ngược chiều với dòng điện Iư, nên Eư còn được gọi là sức phản điện. 	(0,5 đ)

                           [image: ]                 [image: ]
                                                         Hình vẽ (0,5 đ)

Có hai phương pháp đảo chiều quay động cơ điện một chiều: 	
· Đảo chiều cực tính đặt vào cuộn kích từ của động cơ	(0,25đ)
· Đảo chiều cực tính đặt vào phần ứng của động cơ (phương pháp này thực tế thường sử dụng, vì quá trình đổi chiều diễn ra nhanh)	(0,25đ)
Câu 2: (2,0 điểm) 
a. Cầu chì: Bảo vệ mạch điện, thiết bị điện khi có sự cố ngắn mạch 	(0,5đ)        
b. CB: Bảo vệ mạch điện, thiết bị điện khi có sự cố ngắn mạch, quá tải 	(0,5đ)
c. Rơle nhiệt: Bảo vệ mạch điện, thiết bị điện khi có sự cố quá tải; đặc biệt rơle nhiệt có bộ phận điều chỉnh phạm vi dòng tác động phù hợp với phụ tải, thiết bị điện (0,5đ)
d. Contactor: Dùng để đóng, cắt mạch điện, thiết bị điện khi kết hợp với nút nhấn để điều khiển xa. Thực tiễn sử dụng nhiều trong điều khiển động cơ điện 	(0,5đ)
Câu 3: (3 điểm) 

a) Tiết diện lõi thép At :  At = 1,423.K.       At = 15 cm2  	(0,5đ)

Hệ số biến áp:     	(0,5đ) 

b) Số vòng dây cuộn sơ cấp W1:  W1 =    W1 = 550 vòng         	(0,5đ)

Số vòng dây cuộn thứ cấp W2 : W2 = W1.   W2  288 vòng      	(0,5đ)


c) Dòng điện định mức I2đm, I1đm
Dòng điện định mức I2đm

       	(0,5đ)
Dòng điện định mức I1đm

            	(0,5đ)
Câu 4: (3 điểm) 
a) Công suất tác dụng định mức

                                             	(0,5 đ)
b) Dòng điện định mức khi Uđm = 380 V (Dây quấn stator nối Y)

	        	(0,5 đ)	                                                               
       Dòng điện định mức khi Uđm = 220 V (Dây quấn stator nối )


      	Ta có: Iđm = .IđmY = x 29,98 = 51,92 A      	(0,5đ)                                                                           
c) Momen, hệ số trượt định mức
Momen định mức                                                                            

            	(0,5đ)                                                           
Hệ số trượt định mức	

	(0,5đ)

Trong đó 	(0,5đ)
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